
 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

KẾ HOẠCH  GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 VÀ LỚP 11 CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC 2023-2024  

(Kèm theo Kế hoạch số …./KH-SGDĐT ngày       /     /2023 của Sở GDĐT) 

 

1. Đối với SGK lớp 8 

Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp 

12/02/2023       

1 Toán 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

2 Tin học 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

3 N     n 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

4 Lịch s     Đị     8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

5 Giáo   c c n    n 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 Ho   độn  TN  HN 8 Chân trời sáng tạo bản 1 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 Ho   động TN, HN 8 Chân trời sáng tạo bản 2 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

8 C n  n hệ 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

10 M   h    8 Chân trời sáng tạo bản 1 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

11 M   h    8 Chân trời sáng tạo bản  2 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 
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Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp 

12 Âm nh c 8 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

13 Toán 8 Cùng khám phá NXB ĐH Huế trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

16/02/2023       

1 Toán 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

2 Tin học 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

3 N     n 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

4 Lịch s     Đị     8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

5 Giáo   c c n    n 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 Ho   độn  TN  HN 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 C n  n hệ 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

8 SGK M   h    8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

9 SGK Âm nh c 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

10 Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

11 Giáo d c thể chất 8 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 



3 

 

Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp 

15/02/2023       

1 Toán 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

2 Tin học 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

3 N     n 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

4 Giáo   c c n    n 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

5 Ho   độn  TN  HN 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 C n  n hệ 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 M   h    8 Cánh Diều 
CTY CPĐTXB-

TB GDVN 
trực tuyến Sẽ có thông báo sau 
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Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp 

8 Âm nh c 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

9 Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

10 Giáo d c thể chất 8 Cánh Diều 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

11/02/2023       

1 
Tiến  Anh 8 MacMillan 

Motivate! 
 

NXB ĐH SP 

TP. HCM 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

2 
Tiếng Anh 8 Global 

Success 
 NXB GDVN trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

3 
Tiếng Anh 8 Friends 

Plus 
 NXB trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

4 
Tiếng Anh 8 Explore 

English 
 

NXB ĐH SP 

TP. HCM 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

12/02/2023       

1 
Tiến  Anh 8 English 

Discovery 
 

NXB Đại học 

Sư phạm 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 
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Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp 

2 Tiếng Anh 8 THiNK  
NXB Đại học 

Sư phạm 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

3 
Tiếng Anh 8 Bloggers-

Smart 
 

NXB ĐHQG 

TP. HCM 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 

4 
Tiến  Anh 8 

i-Learn Smart World 
 

NXB ĐHSP 

TP. HCM 
trực tiếp Sẽ có thông báo sau 
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2. Đối với SGK lớp 11 

Thời gian 

Thứ 

tự 

giới 

thiệu 

SGK    CĐHT Bộ sách 
Đơn vị giới 

thiệu 
Hình thức 

Link trực tuyến/Địa 

điểm trực tiếp  

12/02/2023       

1 N     n  1 

Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

2 Lịch s   1 

Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

3 Âm nh c 11 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

4 Đị      1 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

5 Toán  1 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 Giáo   c KT PL 11 Chân trời sáng tạo NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 Ho   độn  TN, HN 11 Chân trời sáng tạo 1 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

8 Ho   độn  TN  HN 11 Chân trời sáng tạo 2 NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

9 Toán    Cùng khám phá NXB ĐH Huế trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

16/02/2023       

1 N     n  1 

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 
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2 V t l  11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

3 C n  nghệ 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

4 Tin học  11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

5 Toán  1 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 Giáo   c KT PL 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 Lịch s  11 

Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

8 Ho   độn  TN  HN 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

9 Giáo d c thể chất 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

10 Hoá học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

11 Sinh học 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

12 Âm nh c 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

13 M  thu t 11 Kết nối tri thức với cuộc sống NXB GDVN trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

15/02/2023       

1 N     n  1 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

2 V t l  11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

3 C n  nghệ 11 Cánh Diều CTY trực tuyến Sẽ có thông báo sau 
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CPĐTXB-TB 

GDVN 

4 Sinh học  11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

5 Toán  1 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

6 Giáo   c KT PL 11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

7 Lịch s  11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực 

tuyến/trực 

tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

8 Tin học 11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

9 Giáo d c thể chất 11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

10 Hoá học 11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 

11 Ho t động TN, HN 11 

Cánh Diều CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tuyến Sẽ có thông báo sau 
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11/02/2023       

1 
Tiếng Anh 11 

MacMillan Move On 
 

NXB ĐHSP 

TP. HCM 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

2 
Tiếng Anh 11 Explore 

New Worlds 
 

CTY 

CPĐTXB-TB 

GDVN 

trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

3 Tiếng Anh 11 Bright  
NXB Đại học 

Huế 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

4 
Tiếng Anh 11 

i-Learn Smart World 
 

NXB Đại học 

Huế 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

12/02/2023       

1 
Tiếng Anh 11 C21-

Smart 
 

NXB ĐHQG 

TP. HCM 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

2 
Tiếng Anh 11 Global 

Success 
 NXB GDVN trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

3 
Tiếng Anh 11 Friends 

Global 
 NXB GDVN trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

4 Tiếng Anh 11 THiNK  
NXB Đại học 

Sư phạm 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 

5 
Tiếng Anh 11 English 

Discovery 
 

NXB Đại học 

Sư phạm 
trực tiếp 

Sẽ có thông báo sau 
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